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TOM TAT NHAN PINH COT LOI

&

NgO phun rau, Bau nanh ra

noa va Bong tao nu déu nhinh

non trung binh 5 nam; Lua mi
vu dong thu hoach nhanh hon
ro rét.

Key Takeaways

R

Ngd va Pau nanh gilt chat
ugng 6n dinh nhung khoéng

ot pha; BOng suy giam,

trong khi Lda mi vu déng van
la diém yéu Ién.

fia] oY
\©ifg

S
Thi trrong budc vao giai doan
theo doi thoi tiét thang 7: thu
phan cda Ng6, nd ra cia Pau
nanh va toéc do thu hoach lda
mi.

Trang 2
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BANG TIEN PO CAY TRONG

S6 liéu tinh theo ty |1é % dién tich gieo tréng hodc phat trién dat chuan dén 28/06/2026.

Ngd phun rau T&én nay 9%  5YA6% |  Tuan trudc 5% | Nam ngoai 7%

Pau trong moc mam wéy 19%  5YA15% |  Tuan trudc 9% |  Nam ngoai 16%
Bong da gieo trong M_W/O 5YA97% |  Tuan trudc 92% | N&m ngoai 95%
Lda mi vu xudn moc mam Tuén& 32%  5yA 34% | Tuan trudc 16% |  Nam ngoai 35%
LGa mu vu déng da thu hoach Tuannay_ 27%  5YA39% | Tuan trudc 40% | N&m ngoéi 34%

Tién d0 mua vu — Thuc té so vdi 5 nam trudc Trang 3



NARAMI

TRADE

BANG DIEU KIEN CAY TRONG

Ty |é Tot/Xuat sac so vdi du bao thuong mai, tuan trudc va cung ky nam ngoai.
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Tzf::gae\;g Tuan nay Tuan trué’c Nam ngoai Panh gia
Ngo 67% 67% 68% 73% Trung lap
Pau tuong 65% 65% 66% 66% HO tro gid nhe
Lda mi vu xuan 58% 59% 54% 53% Tich cuc
Lda mu vu déng 26% 26% 26% 48% Tiéu cuc

Tinh trang mua vu - Tot/Xuat sac

Trang 4
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CHI TIET SAN PHAM NGO &

Moc phun rau - Tuan nay 9%
>
Tuan trudc 5%

PANH GIA TIEN PO CHAT LUONG

MUrc 9% caohon trung binh 5 nam 6% va caohon cung ky G/E dat 67%, gidm 1 diém % so vd&i tuan trudc va thap hon
nam ngoai 7%, cho thay cay tréng budc vao giai doan sinh murc 73% cua cung ky nam ngodi; rui ro thdi tiét trong giai
trrdng nhay cdm sdm hon déi chut. doan thu phan bat dau quan trong hon tién do.

Tién d6 phun rau & chat lugng Ngbé Trang 5
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CHI TIET SAN PHAM: PAU TUONG

Tién d6 thuc té 19%
L
Tuan trudc 9%

TY LE NO HOA Chat lvong G/E: 65% — gidm nhe 1 diém % so vd&i tuan trudc va
gan tuong duong cung ky nam ngoai 66%.

N& hoa dat 19%, cao hon 4 diém % so vdi
trung binh 5 nam 15% va cao hon tuan
trudc 10 diém %.

Tién d6 nd hoa & chat lvgng Dau tuong Trang 6
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CHI TIET SAN PHAM: BONG

Gieo tréng - Tuan nay 97%
Tuan trudc 92%
D
TRANG THAI HAM Y
Tién do gieo trong dat 97%, bang trung binh 5 nam; béng tao nu Tin hiéu dang chd y nam & chat lugng suy yéu: G/E
dat 37%, nhinh hon 5YA 36%. Tuy nhién chat lwvgng G/E giam giam tur 53% xudng 48%, khién gia nhay hon vdi thai
xudng 48%. tiét Texas va trién vong nhu cau dét may.

Tién d0 gieo trong Béng Trang 7
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CHI TIET SAN PHAM: LUA Mi XUAN

TY LE TRO BONG

Ty 1& troé bong dat 32%, thap hon nhe so
V@i trung binh 5 nam 34% va cung ky
nam ngoai 35%.

Tién d6 tré bong & chat lvogng Lda mi vu xuan

PIEM SANG CHAT LUONG

G/E dat 59%, tang 5 diém % so vai tuan trudc va vugt cing ky nam ngodai 53%.

Chat lugng Ida mi vu xuan cai thién tao ap luc giam tuong déi [éEn nhém lda
mi vu xuan, nhung tién dd troé bdng chua vuot 5YA.

Trang 8
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CHI TIET SAN PHAM: LUA Mi PONG

THU HOACH SOM
% |
26%

Tién d6 thu hoach dat 48%, nhanh hon trung binh 5 nam 39% va
cao hon cung ky nam ngoai 34%.

CHAT LUONG: TOT/XUAT SAC

PANH GIA TRANG THAI

Van rat thap so v&i 48% cung ky nam Chat lugng gan nhu khdng cai thién trong khi thu hoach ting
ngoai; ty |&é Poor/Very Poor chiém td&i nhanh, ciing c6 nhan dinh ndng suét tai vung Plains chiu ap luc 16n.
47%.

Tién d6 thu hoach & chat lvgng Lia mi vu déng Trang 9
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CROP HIGHLIGHTS: DIEM TIN CHiNH

NGO & Ng6 phun réu 9% va Bau tuong nd hoa 19% déu nhanh hon 5YA; chat lugng G/E lan
PAU TUONG lugt 67% va 65%, giam nhe so vdi tuan trudc. - rdi ro nang suat con ton tai.

LUA MI XUAN

La diém séng chat lugng: G/E tang 1én 59%, cao hon tuan trudc 5 diém % va cao hon
cung ky nam ngoai.

LUA MI DPONG

G/E chi dat 26%, thdp xa murc 48% ndm ngoai; thu hoach dat 48%, nhanh hon 5YA
39%.

Tém tat diém tin chinh Trang 10
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TAC DPONG THI TRUONG: PHAN HOA THEO NHOM HANG
N6

LUA MI

, , , , Phan ky r&: vu xuan cai thién chat
Tién do sinh truong nhinh haon 5YA, NO hoa nhanh haon 5YA, nhung G/E d N RN
5 ., i el syl 5 n aa N . lugng, vu dong tiép tuc yéu va thu
nhung G/E giam nhe. Gia nhay vai thoi giam nhe. Bién dong sé phu thudc SR . )
. ) , S LA . : hoach nhanh. Bién déng tap trung o
tiét thu phan thang 7. mua va nhiét trong vung Midwest. P A
lua mi lan rong.

Uu tién theo ddi G/E va ban d6 thdi tiét 7-14 ngay, dac biét v&i Ngo

Két luan giao dich < a
va bau tuong.

Tac dong thi trudng theo nhém cay trong Trang 11
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XU HUONG TANG GIA (BULLISH)

PIEU KIEN KICH HOAT
Nang néng/kh6 han lan rongtrong Midwest.
G/E Ng6 va Bau nanh giam ti€p trong tuan ke tiép.

0 | |
4 , ~ , N
5 o TAC PONG GIA

Ngb: +2% dén +5%

XAC SUAT XAY RA e Pau nanh: +2% dén +4%
e LGa mi vu dong: gilr ho trg néu harvest yield yéu hon ky
vong.
N Y

Kich ban 1:Chat lugng cay tréng suy giam Trang 12
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TRUNG LAP (NEUTRAL)

Mua phéan bo déu.

G/E Ngb/Pau tuwong 6n dinh quanh vung hién tai va
5 vu thu hoach lda mi khéng gay bat ngo lon.
o N /

Ng06/Dau tuong: giang co trong bién +2%

XAC SUAT CAO N HAT e Lua mi: phan hda gilra chat lvgng vu xuan va thu

hoach vu dong.

Kich ban 2: Can bang gitra tién d0 va chat lugng Trang 13
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XU HUGONG GIAM GIA (BEARISH)

PIEU KIEN KICH HOAT

G/E Ng6/Pau tuong phuc hoéi, Ita mi vu xuan duy tri cai thién va

o ap luc thu hoach lam tdng nguén cung ngan han. )
-
0 f oo \
TAC PONG GIA

XAC SUAT XAY RA ~ Ngo: 2% dén 4%

e Pau nanh: -2% dén -4%
e LUa mi: chiu ap luc néu vu xuan ti€p tuc cai thién va thu hoach
vu dong thuan Ilgi.

Kich ban 3: Chat lugng cay trong phuc hoi Trang 14
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TONG KET & CHIEN LU'OC GIAO DICH

Bdo cdo md&i nhat cho thay tién do6 sinh trudng nhin chung khéng cham, nhung thi trudng da chuyén
trong tam sang chat lvgng G/E va thaoi tiét thang 7. Ngb/Pau tuong giam nhe chat lugng, Bong suy
yéu, LUa mi vu ddng van la diém ngh&n ngudn cung.

1. KHONG BAN DUOI 2. THEO DOI G/E . QUAN TRI VI THE

Tranh ban duoi khi G/E Ng6/Pau tuong Uu tién cap nhat G/E tuan ké ti€p va ban Giam don bay trudc giai doan thu phan cd
dang giam nhe va thoi tiét thang 7 con d6 mua/nhiét d6 vung Midwest, Plains va a Ngb va cac bao cao cung cau/thdi tiét q
nhiéu rdi ro. Texas. uan trongdau thang 7.

Két luan & Dinh hudng hanh ddng chién lugc Trang 15
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Quét ma QR dé tham gia cdng dong tin hiéu chuyén sdu hang ngay.

Mé& tai khoan mién phi — nhan tin hiéu ngay hom nay!

Bao cdo nay chi mang tinh tham khao, khéng phai khuyén nghi dau tu.
Giao dich hang héa phai sinh ¢6 rui ro cao.
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	Phân Tích Diễn Biến Gieo Trồng & Chất Lượng Cây Trồng
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	TÓM TẮT NHẬN ĐỊNH CỐT LÕI
	1. TIẾN ĐỘ
	Ngô phun râu, Đậu nành ra hoa và Bông tạo nụ đều nhỉnh hơn trung bình 5 năm; Lúa mì vụ đông thu hoạch nhanh hơn rõ rệt.

	2. CHẤT LƯỢNG
	Ngô và Đậu nành giữ chất lượng ổn định nhưng không bứt phá; Bông suy giảm, trong khi Lúa mì vụ đông vẫn là điểm yếu lớn.

	3. CHIẾN LƯỢC
	Thị trường bước vào giai đoạn theo dõi thời tiết tháng 7: thụ phấn của Ngô, nở ra của Đậu nành và tốc độ thu hoạch lúa mì.


	BẢNG TIẾN ĐỘ CÂY TRỒNG
	Ngô phun râu
	5YA 6%
	Đậu tương mọc mầm

	5YA 15%
	Bông đã gieo trồng

	5YA 97%
	Lúa mì vụ xuân mọc mầm

	5YA 34%
	Lúa mù vụ đông đã thu hoạch

	5YA 39%

	BẢNG ĐIỀU KIỆN CÂY TRỒNG
	Sản phẩm
	Trade avg (range)
	Tuần này
	Tuần trước
	Năm ngoái
	Đánh giá
	Ngô
	67%
	Đậu tương
	65%
	Lúa mì vụ xuân
	59%
	Lúa mù vụ đông
	26%

	CHI TIẾT SẢN PHẨM NGÔ
	Mọc phun râu - Tuần này
	9%
	Tuần trước
	5%
	ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ
	CHẤT LƯỢNG
	CHI TIẾT SẢN PHẨM: ĐẬU TƯƠNG

	19%
	TỶ LỆ NỞ HOA
	Nở hoa đạt 19%, cao hơn 4 điểm % so với trung bình 5 năm 15% và cao hơn tuần trước 10 điểm %.
	Tiến độ thực tế
	19%
	Tuần trước
	9%
	Chất lượng G/E: 65% — giảm nhẹ 1 điểm % so với tuần trước và gần tương đương cùng kỳ năm ngoái 66%.


	CHI TIẾT SẢN PHẨM: BÔNG
	Gieo trồng - Tuần này
	97%
	Tuần trước
	92%
	TRẠNG THÁI
	HÀM Ý
	CHI TIẾT SẢN PHẨM: LÚA MÌ XUÂN

	32%
	TỶ LỆ TRỔ BÔNG
	Tỷ lệ trổ bông đạt 32%, thấp hơn nhẹ so với trung bình 5 năm 34% và cùng kỳ năm ngoái 35%.
	ĐIỂM SÁNG CHẤT LƯỢNG
	TÁC ĐỘNG THỊ TRƯỜNG

	CHI TIẾT SẢN PHẨM: LÚA MÌ ĐÔNG

	26%
	CHẤT LƯỢNG: TỐT/XUẤT SẮC
	Vẫn rất thấp so với 48% cùng kỳ năm ngoái; tỷ lệ Poor/Very Poor chiếm tới 47%.
	THU HOẠCH SỚM
	ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI

	KỊCH BẢN THỊ TRƯỜNG 1: XU HƯỚNG TĂNG GIÁ (BULLISH)
	KỊCH BẢN THỊ TRƯỜNG 2: TRUNG LẬP (NEUTRAL)
	KỊCH BẢN THỊ TRƯỜNG 2: XU HƯỚNG GIẢM GIÁ (BEARISH)

	GIAO DỊCH THỰC CHIẾN
	Quét mã QR để tham gia cộng đồng tín hiệu chuyên sâu hàng ngày.
	Mở tài khoản miễn phí — nhận tín hiệu ngay hôm nay!



